
Stt Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Ngành Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 1211508729 Nguyễn Thị Diễm Ái 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 02/11/1994 An Giang

2 1311518114 Lê Thị Huệ Anh 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 07/09/1995 Lâm Đồng

3 1311518202 Lê Long Gia Bảo 13CTA01 Tiếng Anh Nam 16/07/1995 Tây Ninh

4 1311517669 Võ Thị Minh Châu 13CTA01 Tiếng Anh Nữ 28/11/1995 TP.HCM

5 1211507632 Nguyễn Phạm Diễm Chinh 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 14/03/1994 Tiền Giang

6 1211508299 Phan Thụy Viên Dung 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 15/05/1994 TP.HCM

7 1211511795 Nguyễn Thị Thùy Dương 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 23/04/1994 Bến Tre

8 1211508513 Trần Thị Thảo Duy 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 09/10/1994 Đồng Tháp

9 2111008439 Lại Thị Hồng Giang 11CTA01 Tiếng Anh Nữ 18/07/1991 Đăk Lăk

10 1211507953 Nguyễn Thị Hiền 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 22/10/1994 Nghệ An

11 1211509342 Hồ Trung Hiếu 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nam 20/03/1993 TP.HCM

12 1211512328 Tào Phan Hiếu 12CTA01 Tiếng Anh Nam 28/12/1994 TP.HCM

13 1211507445 Nguyễn Xuân Hoàng 12CTA01 Tiếng Anh Nam 26/11/1993 TP.HCM

14 2111009456 Phạm Quốc Hoàng 11CTA02 Tiếng Anh Nữ 18/01/1992 Bình Định

15 1211510943 Nguyễn Thị Phượng Hồng 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 21/08/1994 An Giang

16 1311524841 Nguyễn Phúc Huy 13CTA01 Tiếng Anh Nam 11/09/1995
Ninh Thuận

17 1211509574 Lư Gia Huy 12DTA02 Ngôn ngữ Anh Nam 01/01/1994
Long An

18 121151510 Phạm Quốc Duy Khang 12DTA02 Ngôn ngữ Anh Nam 17/05/1994
TP.HCM

19 1211507989 Lê Thụy Kiều Khanh 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 10/10/1994 TP.HCM

20 1311521974 Nguyễn Đăng Minh Khuê 13CTA02 Tiếng Anh Nữ 29/10/1995
TP.HCM

21 1311519442 Đoàn Đình Khương 13CTA04 Tiếng Anh Nam 21/01/1994 TP.HCM

22 1311523794
Nguyễn Trần Thị 
Huyền

Linh 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 17/11/1995 Bình Thuận

23 1211511704 Lý Thị Kim Lộc 12CTA04 Tiếng Anh Nữ 14/11/1994
TP.HCM
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24 1211510916 Huỳnh Thành Lộc 12CTA03 Tiếng Anh Nam 28/05/1994 TP.HCM

25 1211512628 Trần Vũ Lực 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 30/06/1991 TP.HCM

26 1311521221 Võ Ngọc Minh 13CTA02 Tiếng Anh Nữ 14/12/1995 Long An

27 1211506446 Ngô Thuý Nga 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 04/06/1990 TP.HCM

28 1211506843 Đào Hoàng Kim Ngân 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 19/01/1992 TP.HCM

29 1211513248 Lương Thị Thúy Ngân 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 20/09/1994 Khánh Hòa

30 1311525779 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 13CTA01 Tiếng Anh Nữ 17/12/1995
TP.HCM

31 1311525049 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 13CTA01 Tiếng Anh Nữ 10/02/1995 Tiền Giang

32 2111007364 Nguyễn Hà Nhân Nghĩa 11CTA01 Tiếng Anh Nữ 27/10/1988 Đồng nai

33 1211511581 Lâm Mạng Ngọc 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 30/03/1993 Trà Vinh

34 1211512902 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 10/10/1994 Long An

35 1311517096 Lê Minh Nguyên 13CTA02 Tiếng Anh Nữ 27/01/1995 Tiền Giang

36 1211511739 Phạm Thị ánh Nhiên 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 30/03/1993 Đồng Tháp

37 1211513628 Lê Thị Cẩm Nhung 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 22/04/1994
Long An

38 1311518662 Trần Thị Hồng Nhung 13CTA01 Tiếng Anh Nữ 31/10/1995 Kiên Giang

39 1211512347 Nguyễn Thị Kim Nhung 12CTA04 Tiếng Anh Nữ 08/06/1994 Đồng Nai

40 1311517613 Lê Hữu Phước 13CTA04 Tiếng Anh Nam 02/06/1990 Bạc Liêu

41 1211507759 Nguyễn Thành Loan Phương 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 28/07/1993 TP.HCM

42 1211512807 Nguyễn Hoàng Anh Phương 12CTA04 Tiếng Anh Nữ 05/04/1994 Bình Thuận

43 1211509312 Nguyễn Thị Ngọc Phương 12CTA04 Tiếng Anh Nữ 19/09/1988 Tây Ninh

44 1311517441 Mai Hoàng Phương 13CTA01 Tiếng Anh Nam 23/09/1995 TP HCM

45 1311522557 Nguyễn Thị Thúy Phượng 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 10/01/1995 Bình Thuận

46 1211511499
Nguyễn Ngọc 
Phương

Quỳnh 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 04/08/1994 TP.HCM
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47 1311520317 Dương Hồng Sơn 13CTA02 Tiếng Anh Nữ 23/02/1995
Hà Nội

48 1211511641 Hồ Quốc Thắng 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 1994/12/11 Lâm Đồng

49 1311521830 Nguyễn Phạm Nhật Thanh 13CTA04 Tiếng Anh Nam 19/09/1995 TP.HCM

50 1311518013 Hồ Thị Thảo 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 24/11/1991 Nghệ An

51 1211512493 Trần Phương Thảo 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 13/05/1994 TP.HCM

52 1211511316 Nguyễn Vi Thảo 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 25/10/1994 Khánh Hòa

53 1311520972 Lý Nguyễn Thu Thảo 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 14/09/1995 TP.HCM

54 2111006187 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11CTA01 Tiếng Anh Nữ 31/05/1993 TP.HCM

55 1211509027 Đoàn Thị Kim Thoa 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 16/02/1994 Bình Thuận

56 1211506870 Đoàn Trần Anh Thư 12CTA05 Tiếng Anh Nữ 20/12/1992 TP.HCM

57 1211513177 Nguyễn Thị Minh Thư 12CTA02 Tiếng Anh Nữ 20/01/1994 Lâm Đồng

58 1211511394 Nguyễn Phan Ngọc Thùy 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 05/04/1994 Vĩnh Long

59 1211506224 Lê Thị Thu Trang 12CTA01 Tiếng Anh Nữ 16/05/1994 Long An

60 2111005162 Đinh Thùy Trang 11CTA02 Tiếng Anh Nữ 01/04/1993 Kiên Giang

61 1311520367 Lê Thành Trí 13CTA04 Tiếng Anh Nam 15/01/1994 TP.HCM

62 1311517908 Huỳnh Hải Triều 13CTA04 Tiếng Anh Nam 21/11/1995 Đồng Nai

63 1211507053 Nguyễn Thanh Trúc 12CTA01 Tiếng Anh Nữ 30/10/1992 TP.HCM

64 1311524612 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 13CTA05 Tiếng Anh Nữ 01/02/1995 TP.HCM

65 1311520294 Lưu Thị Ngọc Tuyền 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 28/07/1995 TP.HCM

66 1311521919 Trần Ánh Tuyết 13CTA02 Tiếng Anh Nữ 16/08/1995 An Giang

67 1311525723 Lê Mai Tú Uyên 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 05/09/1995
Đăk Lăk

68 1211506920 Nguyễn Phương Uyên 12CTA01 Tiếng Anh Nữ 16/06/1994 TP.HCM

69 1311518509 Phan Hà Thảo Uyên 13CTA04 Tiếng Anh Nữ 16/04/1994 Lâm Đồng
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70 1211505955 Nguyễn Thị Thùy Vân 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 28/08/1994 Tiền Giang

71 1311518465 Nguyễn Thị Kim Vi 13CTA01 Tiếng Anh Nữ 01/10/1995 Bình Thuận

72 1311525350 Trần Yến Vy 13CTA03 Tiếng Anh Nữ 15/05/1995 TP.HCM

73 1211510595 Lê Ngọc Tường Vy 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 26/05/1994 Bến Tre

74 1211511842 Trần Thị Như Ý 12CTA03 Tiếng Anh Nữ 14/03/1994
Thừa Thiên 

Huế

75 1211511311 Nguyễn Thị Hàm Yên 12DTA01 Ngôn ngữ Anh Nữ 06/06/1994 Cà Mau

76 1311520329 Dương Thị Hoàng Yến 13CTA02 Tiếng Anh Nữ 10/10/1994 Ninh Thuận


